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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:              /BC-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày       tháng       năm 

 

            

BÁO CÁO 

Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Sở Công Thương đã thực hiện xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động của cơ quan có hiệu lực và hiệu quả.  

Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-SCT ngày 21/10/2020 

v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương. 

Số thủ tục hành chính áp dụng ISO/tổng số thủ tục hành chính của đơn vị: 116 

quy trình tác nghiệp thuộc 14 lĩnh vực với 4 thủ tục Cấp độ 3 và 112 thủ tục Cấp độ 

4. Các thủ tục hành chính này áp dụng ISO theo hình thức kiểm soát điện tử trên hệ 

thống Một cửa điện tử tại địa chỉ motcua.dongnai.gov.vn. 

Số phòng áp dụng/tổng số phòng ban của đơn vị: 6/6, bao gồm:  

+ Phòng Quản lý Công nghiệp 

+ Phòng Kỹ thuật và quản lý năng lượng 

+ Phòng Quản lý Thương mại 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính – Tổng hợp  

+ Văn phòng Sở 

+ Thanh tra Sở 

Chính sách chất lượng của Sở Công Thương với phương châm “Công khai, 

minh bạch – công tâm, chu đáo - đúng luật, đúng hẹn” tại Quyết định số 98/QĐ-

SCT ngày 04/06/2020 về việc Ban hành Chính sách chất lượng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công thương Đồng Nai. 

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các phòng 

thuộc năm 2022: Các chỉ tiêu về thực hiện mục tiêu chất lượng của cơ quan được 

cụ thể hóa trong các kế hoạch cải cách hành chính (Kế hoạch số 579/KH-SCT ngày 

29/01/2022), kiểm tra cải cách hành chính (Kế hoạch số 566/KH-SCT ngày 

28/01/2022), kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Nai năm 2022 

(Kế hoạch số 353/KH-SCT ngày 19/01/2022). Định kỳ, cơ quan tổng hợp, đánh giá 

kết quả thực hiện Mục tiêu, kết quả thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá giai 

đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm. Trong đó lãnh đạo cơ quan tập trung vào mục 

tiêu “đạt trên 99% hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn” theo mục tiêu chung về 

cải cách hành chính của Sở. 
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II. NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN:  

1. Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

- Thực hiện Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động của Sở Công Thương tại Kế hoạch số 974/KH-SCT ngày 01/3/2022, Sở Công 

Thương đã thực hiện các nội dung sau: 

+ Việc thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: 

- Lãnh đạo Sở Công Thương đã giao nhiệm vụ duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của từng phòng và chỉ đạo các phòng soát xét lại quy trình nội bộ, thủ 

tục hành chính phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.  

- Ngày 15/9/2022, Sở ban hành Quyết định số 226/QĐ-SCT về việc ban hành 

và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 03): Chỉnh sửa 

tài liệu cho 16 quy trình nội bộ và 116 lưu đồ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương, Các hồ sơ, tài liệu về ISO được Sở Công Thương 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tại mục “Công tác ISO” để thuận tiện 

cho việc tra cứu, sử dụng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần. 

+ Công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn áp dụng HTQLCL: 

Sở quan tâm, ưu tiên, sắp xếp cử 09 CBCC tham gia khóa đào tạo, tập huấn, 

hướng dẫn áp dụng HTQLCL trong năm 2022 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ 

trì triển khai vào tháng 11/2022 (tại văn bản số 5891/SCT-VP ngày 10/10/2022). 

Đã xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết phục vụ cho quá trình cung 

cấp dịch vụ hành chính như: trang thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng, nhân sự có đủ 

năng lực theo quy định. 

- Kết quả đánh giá nội bộ (đính kèm Báo cáo đánh giá nội bộ số 5914/BC-

BCĐ ngày 11/10/2022); 

Để xem xét Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì có phù hợp với yêu 

cầu tiêu chuẩn, Sở đã ban hành Kế hoạch đánh giá nội bộ việc thực hiện xây dựng 

và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương năm 

2022 tại văn bản số 4902/KH-SCT ngày 18/8/2022. 

+ Ngày 07/03/2022 ban hành Quyết định số 33/QĐ-SCT ngày về việc ban 

hành Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Công Thương, theo đó Sở yêu cầu các 

phòng thiết lâp̣ Mục tiêu chất lượng tương ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao của từng phòng. Đến nay đạt 100% (6/6) phòng có mục tiêu chất lượng 

cụ thể, có thể đo lường, đánh giá mức độ, thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch 

cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá 

tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Trưởng ban ISO khi có yêu cầu. 

+ Tháng 9/2022, Sở thực hiện đánh giá nội bộ việc thực hiện duy trì và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2022 và có 
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báo cáo gửi Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 5914/BC-BCĐ ngày 

11/10/2022. 

Kết quả: Sở Công Thương đã thực hiện duy trì và áp dụng có hiệu lực Hệ 

thống Quản lý Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 

các phần mềm công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Ban ISO thường 

xuyên rà soát các TTHC kịp thời điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các TTHC mới theo 

quy định. 

- Kết quả của hoạt động xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất 

lượng (đính kèm theo Biên bản số 5914/BB-SCT ngày 11/10/2022); 

Ngày 05/10/2022, Sở tổ chức họp xem xét của lãnh đạo đối với việc áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, thành phần tham dự gồm Ban ISO, 

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở. Trưởng ban ISO kết luận tại cuộc họp: 

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống 

quản lý chất lượng, Sở Công Thương đã thực hiện duy trì, cải tiến, áp dụng hệ 

thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở 

Công Thương đã được thực hiện trong thực tế, đưa lại hiệu lực và hiệu quả rõ rệt, 

không còn sai lỗi lớn.  

 - Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 (kèm tài liệu kiểm chứng); 

Các chỉ tiêu về thực hiện mục tiêu chất lượng của cơ quan được cụ thể hóa 

trong các kế hoạch cải cách hành chính. Định kỳ, cơ quan tổng hợp, đánh giá kết 

quả thực hiện Mục tiêu, kết quả thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá giai 

đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm. 

Thể hiện trong một số các văn bản sau:  

+ Kế hoạch số 579/KH-SCT ngày 29/01/2022 kế hoạch cải cách hành chính 

Sở Công Thương Đồng Nai năm 2022; 

+ Báo cáo số 1153/BC-SCT ngày 10/3/2022 V/v báo cáo Kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính Quí  I  năm 2022 

+ Báo cáo số 3699/BC-SCT ngày 15/6/2022 V/v báo cáo Kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 

+ Báo cáo số 5520/BC-SCT ngày 15/9/2022 V/v báo cáo Kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính Quí III năm 2022. 

- Về triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2022: 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 991/KH-TT ngày 02/3/2022 về việc rà soát, đơn giản 

hóa quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương năm 2022 nhằm kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính không cần 

thiết, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo... gây khó khăn, cản trở trong quá 

trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sở tích cực rà soát 

các TTHC nhằm đơn giản hóa các quy định hành chính (tại văn bản số 4286/SCT-

TT ngày 12/7/2022 về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành 

chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc ngành công thương) 

admin
Rectangle

admin
Typewriter
5/BB-SCT
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và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND tỉnh ngày 

13/9/2022).  

- Kết quả thực hiện các quy trình xử lý công việc của đơn vị: số hồ sơ giải 

quyết đúng thời hạn, sớm hơn thời hạn, trễ hạn; kết quả thực hiện các hành động 

khắc phục khi xảy ra việc trễ hạn hoặc xử lý hồ sơ bị sai lỗi phải sửa lại (đính kèm 

theo bằng chứng (nếu có)); 

- Tổng số TTHC của Sở Công Thương hiện nay 116 thủ tục (Trong đó có 

4/116 thủ tục mức độ 3 và 112/116 thủ tục mức độ 4); 

- Tổng số thủ tục hành chính liên thông: 04/116 thủ tục; 

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức 

độ 3 và 4 là 19.026 hồ sơ/19.124 hồ sơ tiếp nhận, chiếm tỷ lệ 99,48% (số liệu tính 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 04/10/2022) 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến: 

30/49 thủ tục có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,22%. 

+Tổng số hồ sơ nhận: 19.124 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ trả đúng hạn cho công dân:  19.100 hồ sơ.  

+Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cho công dân: 99.87 %. 

+ Số hồ sơ trễ hạn cho công dân: 03 hồ sơ. 

+Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cho công dân: 0,015%. Lý do: Tình đến thời điểm báo 

cáo có 03 hồ sơ giải quyết chậm so với quy định. 

+ Số hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử: do trong những giai đoạn 

khối lượng công việc xử lý rất nhiều nên trong quá trình xử lý không tránh khỏi 

việc hồ sơ bị xử lý sót, chuyên viên không thường xuyên kiểm tra, theo dõi thời hạn 

xử lý hồ sơ; Sở Công Thương sẽ chấn chỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng 

này. Đồng thời, Sở đã gửi Thư xin lỗi vì sự quá hạn trong giải quyết thủ tục hành 

chính đến Doanh nghiệp.  

Có thực hiện khảo sát thỏa mãn của khách hàng của tổ chức, công dân thông 

qua phần mềm khảo sát chung của tỉnh. Tổng số khách hàng bấm đạt yêu cầu lĩnh 

vực giải quyết: 100% hồ sơ hài lòng. 

- Kết quả hoạt động cải tiến đối với các quy trình xử lý công việc giải quyết 

các thủ tục hành chính (giảm thời gian xử lý, tinh gọn,…). 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC; Thường 

xuyên cập nhật, hiệu chỉnh, đề xuất cấu hình các quy trình thủ tục hành chính 

mới ban hành, đảm bảo chính xác, hiệu quả; Duy trì sử dụng phát huy hết các tính 

năng của phần mềm VNPT IOFFICE (hiện có 03 Lãnh đạo Sở và 03 Lãnh đạo 

trung tâm ký số được trên thiết bị di động, Smartphone); thường xuyên và kịp thời 

thực hiện chỉ đạo, xử lý văn bản trên phần mềm quản lý theo hướng dẫn tại Văn 

bản số 1245/SCT-VP ngày 19/03/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn xử 

lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành và Văn bản số 4106/SCT-VP 

ngày 01/8/2021 về hướng dẫn thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý công văn đi, 

đến; có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng kịp thời, đúng hạn xử lý giữa các 
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phòng, hạn chế giấy tờ; Sở đã tăng cường đôn đốc việc lập hồ sơ công việc và nộp 

lưu hồ sơ điện tử trên phần mềm: Văn bản số 3746/SCT-VP ngày 17/6/2022 về 

triển khai việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên 

hệ thống quản lý tài liệu điện tử; Văn bản số 4327/SCT-VP ngày 18/7/2022 về thực 

hiện lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành; Văn bản số 4440/SCT-VP ngày 25/7/2022 về đôn đốc thực hiện lập hồ 

sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung một số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục đã đăng ký. 

- Việc xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng (nếu có). 

Không có khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng. 

2. Hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL: 

Đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL đối với hoạt động của Sở 

Công Thương:  

+ Công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo đơn vị: Tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 là một phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, một phương pháp làm 

việc khoa học khi được áp dụng vào hoạt động của cơ quan giúp Lãnh đạo cơ quan 

kiểm soát được hoạt động trong nội bộ, đảm bảo công việc có chất lượng, thỏa mãn 

nhu cầu khách hàng (Dân) và qua đó nâng cao tính chất phục vụ, gắn bó giữa Nhà 

nước và Nhân dân. Lãnh đạo cơ quan luôn có sự quan tâm và tổ chức chỉ đạo triển 

khai công tác duy trì, cải tiến, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

+ Công tác quản lý tài liệu, hồ sơ: Chỉ dẫn cách lập văn bản hoạt động của tổ 

chức một cách rõ ràng làm cơ sở cho việc giáo dục và đào tạo cán bộ, công chức và 

cải tiến việc thực hiện một cách có hệ thống; Cung cấp cách nhận biết, giải quyết 

các sai sót và ngăn ngừa chúng tái diễn; Cung cấp các bằng chứng khách quan để 

có thể chứng minh chất lượng công việc của Tổ chức và chứng tỏ tất cả các hoạt 

động của tổ chức đều ở trong tình trạng được kiểm soát; Cung cấp dữ liệu để xác 

định sự thực hiện của quá trình tạo sản phẩm (công việc) nhằm cải tiến chất lượng, 

thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu của khách hàng 

+ Công tác phân định trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức; 

phòng/ban trong đơn vị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; Đảm 

bảo năng lực của cán bộ công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan có nhận thức tốt về việc triển khai áp dụng các 

quy trình ISO trong xử lý công việc, giúp cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan được thực 

hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

+ Công tác quản lý, kiểm soát các quy trình, thủ tục của đơn vị: Giảm và ngăn 

chặn được nhiều sai sót nhờ tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công 

chức được nâng cao và họ tự kiểm soát được các hoạt động của chính mình. 

+ Thời gian giải quyết các yêu cầu của người dân, tổ chức có liên quan: Hệ 

thống quản lý chất lượng áp dụng tại Sở Công Thương góp phần nâng cao chất 



6 

 

lượng công việc và tính chất phục vụ, thông qua nhất quán trong cách thức xử lý 

các thủ tục hành chính của cơ quan; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; 

+ Kết quả khai thác, sử dụng các phần mềm; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quá trình xây dựng, vận hành ISO điện tử tại đơn vị: Xây dựng hệ thống công 

nghệ thông tin đảm bảo tính đồng bộ và kết nối. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế nhưng các thủ tục hành chính liên quan chưa được hướng dẫn kịp 

thời, có lúc gây ách tắc, khó khăn cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và 

tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Nguồn nhân lực chuyên sâu về CNTT, nhất là lĩnh vực bảo mật, an toàn 

thông tin còn ít; trình độ ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp còn thấp 

cũng gây khó khăn trong quá trình áp dụng các quy trình ISO theo định hướng ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tổ 

chức hội thảo về chất lượng nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL cho lãnh đạo, 

cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quá trình 

thực hiện duy trì áp dụng.  

Trên đây là Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 900: 2015 năm 2022 của Sở Công Thương./. 

Nơi nhận:  
- Sở KHCN; 

- Ban lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu VT, VP. 
(Thủy-2022-ISO 9001:2015) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trí Phương 
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